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Mã 
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Dự toán chi Ghi chú

I CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 341 12 109.000.000

1 Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng 12 23.000.000

- Chi phụ cấp cấp ủy 20.000.000

- Chi mua báo, tạp chí 3.000.000

2 Kinh phí phục vụ xử phạt VPHC theo Thông tư 18/2023/TT-BTC 63.000.000

 - Công tác phí trong tỉnh 5.000.000

- Mua sắm trang thiết bị 6.000.000

- Sửa chữa công cụ, dụng cụ, phương tiện, tài sản 5.000.000

- Xăng, dầu cho phương tiện phục vụ công tác 10.000.000

- Chi phí mua tin 15.000.000

- Thông tin liên lạc 1.000.000

- Văn phòng phẩm 3.000.000

- In ấn tài liệu, ấn phẩm truyền thông 2.000.000

- Hội nghị, tập huấn công tác xử phạt VPHC 2.000.000

- Chi khen thưởng 5.000.000

- Bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ 9.000.000

3 Kinh phí truy quét chốt chặn bảo vệ rừng 23.000.000

- Xăng xe ô tô kiểm tra chốt chặn 5.000.000

- Điện thoại, văn phòng phẩm 5.000.000

- Chi bồi dưỡng, tiền ăn thêm lực lượng chốt chặn 13.000.000

II CHI SỰ NGHIỆP 270.000.000

1 Sự nghiệp Lâm nghiệp 282 12 270.000.000

1.1 - Chi hoạt động Kiểm lâm địa bàn 204.000.000

- Chi hợp đồng lao động làm nhiệm vụ hỗ trợ kiểm lâm phụ trách địa 

bàn (bao gồm: tiền lương, các khoản trích nộp theo lương, ...)
              159.000.000 

- Phúc lợi tập thể (tàu xe nghỉ phép năm, chi khác ...)                   2.000.000 

- Thanh toán dịch vụ công cộng (nhiên liệu, tiền điện ...)                 20.000.000 

- Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ ...)                   5.000.000 

- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc (điện thoại,  ..)                   2.000.000 

- Công tác phí                   7.000.000 

- Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác                   5.000.000 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn của ngành                   3.000.000 

- Chi khác                   1.000.000 

1.2
- Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng, 

theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
36.000.000

- Mua sắm thiết bị PCCCR 5.000.000

- Sửa chữa thiết bị PCCCR 2.000.000

- Nhiên liệu phục vụ PCCCR 5.000.000

- Phụ cấp làm ngoài giờ trực PCCCR các ngày nghỉ (thứ

7 và CN) trong mùa cao điểm cháy rừng
0

- Chi công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR 6.000.000
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- Xây dựng, tu sửa panô, bảng qui ước tuyên truyền bảo

vệ rừng và dự báo cháy rừng
0

- Chi ngoại nghiệp (công tác điều tra, khoanh vẽ..) 9.000.000

- Chi nội nghiệp (xử lý số liệu, in bản đồ ...) 4.000.000

- Chi hội nghị, tài liệu (văn phòng phẩm, sửa máy

photocopy Ao ...)
2.000.000

- Chi khen thưởng công tác bảo vệ rừng (QĐ Sở Nông

nghiệp và PTNT)
1.000.000

- Chi khác 2.000.000

1.3 - Kinh phí dự phòng chữa cháy rừng 30.000.000

Tuần tra, kiểm soát chữa cháy rừng, trực PCCCR 24/24 30.000.000

- Hỗ trợ trực PCCCR 20.000.000

- Xăng xe 4.000.000

- Công tác phí 3.000.000

- Chi khác 3.000.000

2 Sự nghiệp Đào tạo 085 12 0

- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng
0

Tổng kinh phí (I+II) 379.000.000
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